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 TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÀNG LONG  

TỈNH TRÀ VINH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 37/2020/HNGĐ-ST 

     Ngày 23-10-2020 

V/v       n  tr n    ấp  

về nu i  on  đòi lại tài sản  

  i  tài sản  nợ   ung k i l    n”. 
   

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông T ạ   Huỳn   iêm 

 Các Hội thẩm nhân dân:     

Ông Ngu ễn Hữu P ướ  

Bà Ngu ễn T ị Diệu Tr ng 

  Thư ký phiên tòa: Bà Lê T ị Hồng N ung – T ẩm tr  viên Toà án nhân 

dân  u ện Càng  ong  tỉn  Trà Vin . 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh 

tham gia phiên tòa: Bà Ngu ễn T ị Mỹ N  n , Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 23 tháng 10 năm 2020 tại trụ sở Toà án nhân dân  u ện Càng 

Long, tỉn  Trà Vinh mở p iên tò  xét xử sơ t ẩm   ng k  i vụ án hôn nhân t ụ 

lý số: 371/2019/TLST-HNGĐ ngà  07 t áng 12 năm 2019 về việ      h n  

tr nh  h p v  nu i  on  đòi lại tài sản  chia tài sản  nợ  hung khi l  h n”, theo 

Qu ết địn  đư  vụ án r  xét xử số: 02/2020/QĐXXST-HNGĐ ngày 05 tháng 10 

năm 2020 giữ   á  đương sự: 

Ngu ên đơn: Ông M i T  n  Đ  sin  năm 1978 ( ó mặt) 

Đị    ỉ: ấp AG  xã TB   u ện C   tỉn  TV. 

Bị đơn: Bà Ngu ễn T ị B, sinh năm 1979 ( ó mặt)  

Đị    ỉ: ấp AG  xã TB   u ện C   tỉn  TV. 

Ng  i    qu  n lợi và ngh   v  liên qu n: 

- Ông Ngu ễn Văn C   sin  năm 1987 ( ó đơn xin vắng) 

- Bà Ngu ễn T ị T u V  sin  năm 1975 ( ó đơn xin vắng) 

- Ông Ngu ễn Hoàng    sin  năm 1986 (có đơn xin vắng) 

- Ông Ngu ễn Văn H  sin  năm 1963 ( ó đơn xin vắng) 

- Ông Ngu ễn Văn N  sin  năm 1972 ( ó mặt) 

- Bà Ngu ễn T ị    sin  năm 1982 ( ó mặt) 

Cùng đị    ỉ: Ấp 8A  xã AT   u ện C   tỉn  TV. 
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- Bà Ngu ễn T ị M  sin  năm 1975 ( ó đơn xin vắng) 

Đị    ỉ: Ấp 7A  xã AT   u ện C   tỉn  TV. 

- Ông Ngu ễn Văn T   sin  năm 1951( ó đơn xin vắng) 

- C ị M i T ị Ngọ  D, sinh ngày 23/12/2001 ( ó đơn xin vắng) 

- Bà  ê T ị A  sin  năm 1939 

- Ông M i Văn Tr  sin  năm 1933 

Người đại diện  ợp p áp   o bà A, ông Tr có ông Mai Thanh Ph, sinh 

năm 1975 ( ó mặt) 

Cùng đị    ỉ: ấp AG  xã TB   u ện C   tỉn  TV. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Tại đơn khởi kiện nhận ngày 28/11/2019  đơn khởi kiện bổ sung ngà  

03/3/2020 và trong quá trình th m gi  tố t ng ngu ên đơn ông M i Th nh Đ 

trình bày: Ông với bà Ngu ễn T ị B quen biết n  u  đượ  gi  đìn    i bên tổ 

  ứ  lễ  ưới và vợ   ồng  ó đăng ký kết   n tại UBND xã Tân Bình ngày 19 

t áng 10 năm 2001. S u k i  ưới vợ   ồng về sống   ung     mẹ   ồng  ạn  

phúc đượ  một t ời gi n   o đến năm 2019 thì p át sin  mâu t uẫn. Ngu ên 

nhân là do bà B n iều lần bỏ n à đi từ trư  đến tối mới về k i ông  ỏi t ì nói là 

đi   ng việ  nên ông  ũng k  ng biết đi đâu, lú      mẹ ông bện  bà B không 

qu n tâm lo lắng mà  òn xú  p ạm đòi đầu độ  t uố      mẹ ông, trong chi tiêu 

sin   oạt t ì tiền bạ  vợ   ồng k  ng rõ ràng và ông đã n iều lần k u ên n ưng 

vợ k  ng t    đổi nên vợ   ồng thân  i nấ  sống mặ  dù vẫn  òn ở   ung trong 

nhà   o đến  uối năm 2019 t ì bà B bỏ n à đi làm ở t àn  p ố Hồ C í Min  

  o đến n  . Nay tìn   ảm vợ   ồng k  ng  òn  ạn  p ú  n ư trướ  nữ  nên 

ông  êu  ầu xin l    n với bà Ngu ễn T ị B. 

Về  on   ung:  ó 03 người  on tên M i T ị Ngọ  D, sinh ngày 23-12-

2001 đã trưởng t àn  k  ng  êu  ầu giải qu ết; M i T ị Ngọ  Ng, sinh ngày 

16-5-2007 và Mai T ị Ngọ  T, sinh ngày 01-01-2013 hai con t eo  i t ì người 

đó nu i nếu   i  on t eo bà B thì ông   ỉ đồng ý  ấp dưỡng   o M i T ị Ngọ  

T t eo p áp luật còn M i T ị Ngọ  Ng ông k  ng  ấp dưỡng. Nếu   i  on t eo 

ông thì ông nuôi k  ng  êu  ầu  ấp dưỡng. Nếu mổi người nu i một đứ  t ì đứ  

nào t eo  i t ì người đó nu i ông k  ng đồng ý  ấp dưỡng.  

Về tài sản   ung và người k á  nợ vợ   ồng:  êu  ầu bà Ngu ễn T ị T u 

V và ông Ngu ễn Hoàng   trả số tiền mượn  ủ  vợ   ồng 15.000.000 đồng để 

vợ   ồng  ng   i  đ i mổi người  ưởng 7.500.000 đồng;  êu  ầu   i  tiền  ụi 

đã  ốt đượ  25.200.000 đồng  trong đó  ng đã sử dụng 6.300.000 đồng  òn lại 

18.900.000 đồng do bà B quản lý   ng  êu  ầu   i  đ i mổi người đượ   ưởng 

12.600.000 đồng; Tiền  ụi sống k ui ngà  06-5-2017 ( ụi mù  3.000.000 đồng 

do  ng Tư T àn  làm đầu t ảo) đóng đượ  08 lần là 24.000.000 đồng   ng  êu 

 ầu   i  đ i mổi người đượ   ưởng 12.000.000 đồng; H i dâ   ụi sống ngà  

09-9-2017 ( ụi mù  5000.000 đồng do Ngu ễn T ị M làm đầu t ảo) đóng đượ  

04 lần với số tiền là 40.000.000 đồng   ng  êu  ầu   i  đ i mổi người đượ  

 ưởng 01 dâ . 
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Về nợ   ung: Vợ   ồng nợ tiền  ụi   ết 8.000.000 đồng  ủ   ng Ngu ễn 

Văn H   ng  êu  ầu mổi người trả 4.000.000 đồng   o  ng Hải. 

Theo đơn phản tố ngà  27-02-2020 và trong quá trình th m gi  tố t ng bị 

đơn bà Ngu ễn Thị B trình bày: Bà t ống n ất về qu n  ệ   n n ân  về  on 

  ung n ư  ng Đ trìn  bà . Riêng về mâu t uẫn vợ   ồng t ì k  ng  ó mâu 

t uẫn gì   ỉ là mâu t uẫn giữ  bà với cha mẹ   ồng do     mẹ   ồng  âm dọ  

đòi đánh nên bà mới bỏ về n à  n    ị ruột đợi k i nào ấp  ò  giải xong bà mới 

dám về. N   tìn   ảm qu n  ệ   n n ân giử  bà với  ng Đ k  ng  òn  àn gắn 

lại đượ  nên bà  ũng đồng ý l    n với  ng Đ. 

Về  on   ung:  ó 03 người  on tên M i T ị Ngọ  D, sinh ngày 23-12-

2001 đã trưởng t àn , k  ng  êu  ầu giải qu ết; M i T ị Ngọ  Ng, sinh ngày 

16-5-2007 và M i T ị Ngọ  T, sinh ngày 01-01-2013   iện n   đ ng sống   ung 

với  ng Đ. Sau k i l    n  on t eo  i t ì người đó nu i nếu  on t eo bà thì bà 

 êu  ầu  ng Đ  ấp dưỡng nu i  on t eo qu  địn  p áp luật đến k i  on đủ 18 

tuổi. 

Về tài sản   ung và người k á  nợ vợ   ồng:  

- Tiền  ụi  ốt đượ  41.900.000 đồng do mẹ   ồng bà  ê T ị A giử dùm  

bà  êu  ầu bà A trả số tiền trên để   i  đ i;  

- Về p ần  ăn n à (n à ở  n à p ụ  má   iên): Xâ   ơn 12 năm trên p ần 

đất t ử  731  ủ      mẹ  nguồn tiền xâ  n à là tiền nử tr ng  ưới mẹ   ồng   o 

01 đ i b ng 01   ỉ vàng 24Kr   dâ    u ền 02   ỉ vàng 24Kr   tiền bán bò mẹ 

ruột   o.  ú  xâ  n à vợ   ồng  òn làm ăn   ung với     mẹ   ồng. Bà  êu  ầu 

  i  đ i toàn bộ n à trên t eo giá Hội đồng địn  giá. 

- Về  àng rào: Nguồn tiền xâ   àng rào là từ việ  mượn 10   ỉ vàng 

24Kr   ủ  em Ch s u k i mu  bò (bò s u nà  bán đượ  36.000.000 đồng)  òn 

dư để làm  àng rào. Bà  êu  ầu   i  đ i theo giá Hội đồng địn  giá. 

- Về  â  ăn trái:  â  dừ   bưởi  quýt và    n . Tất  ả  â  trái bà  êu  ầu 

  i  đ i t eo giá Hội đồng địn  giá và xin đượ  n ận giá trị. 

- Về tủ lạn  bà đồng ý   i  đ i  bà đồng ý n ận tài sản sẽ  oàn 1/2 giá trị 

cho  ng Đ. 

- Về tiền bán bò đượ  36.000.000 đồng  ng Đ đ ng quản lý, bà  êu  ầu 

  i  đ i. 

- Về xe m  t : Không đặt r   êu  ầu   i .  

-  êu  ầu  ng Đ trả   ng sứ  làm dâu từ năm 2001 đến n   số tiền 

190.000.000 đồng;  êu  ầu   i  đ i tiền  ải tạo đất t uê  ủ      mẹ   ồng để 

lên líp là 16.000.000 đồng.  

Đối với số tiền đã  ốt đượ  25.200.000 đồng  trong đó  ng Đ đã sử dụng 

6.300.000 đồng để lên líp  ủ  đất  ủ      mẹ   o t uê   òn lại 18.900.000 đồng 

bà đã   i tiêu sin   oạt đám tiệ  trong gi  đìn  và lo   o  on n   k  ng  òn nên 

bà k  ng đồng ý   i  t eo  êu  ầu  ủ   ng Đ; Về tiền  ụi sống k ui ngà  06-5-
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2017 ( ụi mù  3.000.000 đồng do  ng Tư T àn  làm đầu t ảo) và   i dâ   ụi 

sống ngà  09-9-2017 ( ụi mù  5000.000 đồng do Ngu ễn T ị M làm đầu t ảo) 

n ư  ng Đ trình bày là không có vì bà k  ng  ó t  m gi    ơi  á  dâ   ụi nà  

nên bà k  ng đồng ý   i  t eo  êu  ầu  ủ   ng Đ. 

Về nợ   ung: Vợ   ồng nợ tiền  ụi   ết 04 lần là 8.000.000 đồng  ủ   ng 

Ngu ễn Văn H vợ   ồng đã t ỏ  t uận xong với  ng Hải nên k  ng  êu  ầu 

giải qu ết. Ngoài r  vợ   ồng  òn nợ 10   ỉ vàng 24Kr  trị giá 46.000.000 

đồng  ủ  em ruột Ngu ễn Văn C  mượn để vợ   ồng mu  bò nu i k i nào 

sin  sản bán trả nợ n ưng đến n   số bò nà  đã sin  sản đượ  một  on ng é 

và lúc ly thân  ng Đ đã tự ý bán  ết đượ  36.000.000 đồng n ưng   ư  trả 

nợ. N   bà  êu  ầu   i  đ i số nợ nà  trả   o em Ch. 

Theo bản tự kh i  ủ   on  hung: Em M i T ị Ngọ  D, em M i T ị Ngọ  

Ng và em M i T ị Ngọ  T  ùng  ó lời k  i nếu     mẹ l    n các  on đều  ó 

ngu ện vọng đượ  sống với bà Ngu ễn T ị B. Em M i T ị Ngọ  D k  ng  ó 

 êu  ầu gì về tải sản   ung  ủ      mẹ để   o     mẹ tự qu ết địn .  

Theo đơn  êu   u độ  lập ngà   2-3-2 2   ủ  ng  i    qu  n lợi và 

ngh   v  liên qu n ông Ngu ễn Văn Ch trình bày: Vào ngày 07-8-2015  n  rể 

Mai Than  Đ  ùng   ị ruột tên Ngu ễn T ị B  ó  ỏi mượn ông 10   ỉ vàng 

24Kr  để mu  bò nu i n ưng do ông làm ăn ở Bìn  Dương nên trướ  đó ông có 

gửi 10   ỉ vàng nà    o  n  ruột t ứ năm tên Ngu ễn Văn N  ùng vợ là Ngu ễn 

T ị   để đư    o vợ   ồng  n  Đ    ị B và vợ   ồng  n  Đ    ị B  ó  ứ  k i 

nào bò sin  sản t ì bán  on ng é để trả nợ   o ông  việ    o mượn vàng k  ng 

 ó làm giấ  tờ gì vì ng ĩ là   ị em trong gi  đìn . N ưng đến n   vợ   ồng anh 

Đ    ị B vẫn   ư  trả. N   vợ   ồng  n  Đ    ị B ly hôn ông  êu  ầu vợ   ồng 

 n  Đ    ị B trả   o ông 10   ỉ vàng 24Kr  tín  bằng số tiền 46.000.000 đồng. 

Ngoài ra ông k  ng  ó  êu  ầu gì t êm.  

Ng  i    qu  n lợi và ngh   v  liên qu n  ng Ngu ễn Văn N và bà 

Ngu ễn Thị    ùng    l i kh i: Ngày 07-8-2015  vợ   ồng  n  Đ    ị B  ó đến 

n à vợ   ồng ông để  ỏi mượn 10   ỉ vàng 24Kr   ủ  em Ngu ễn Văn C  do 

ông là người giử vàng dùm cho em Ch nên ông kêu vợ   ồng Đ  B gọi điện   o 

em Ch và em Ch đồng ý kêu ông lấ  10   ỉ vàng 24Kr  (gồm 02   iế  n ẫn  

mổi   iế  05   ỉ) đã gửi trướ  k i em Ch đi làm ở Bìn  Dương cho vợ   ồng Đ  

B mượn để mu  bò. Vì   ổ  n  em ruột nên lú  gi o vàng k  ng  ó làm biên 

n ận và vợ   ồng  n  Đ    ị B có  ứ  k i nào bán bò t ì sẽ trả số vàng nà . N   

nếu vợ   ồng Đ  B ly hôn ông  êu  ầu vợ   ồng Đ  B trả 10   ỉ vàng 24Kr    o 

em Ngu ễn Văn C . Vợ    ồng ông k  ng  ó  êu  ầu gì t êm. 

Theo bản tự kh i ngà   8-5-2020 ông Ngu ễn Văn Th trình bày: Vào 

ngày 16-5-2017 âl  ng  ó mở một dâ   ụi lú  3.000.000 đồng  ó 21 p ần  ụi 

viên tham gia. Trong dan  sá    ụi viên  ó g i tên  B 2 Hồng”  n ưng người 

  ơi là Ngu ễn Hoàng   ( n  rể  ng Đ) t  m gi  03 p ần lấ  tên g i trong d n  

sá    ụi viên là  6  ữ”,  B 2 Hồng” và  T ắm”. N ưng t ự  tế T ắm và B 

k  ng  ó t  m gi    ơi  ụi nà   mổi lần đến vụ lú  k ui  ụi t ì   ỉ  ó Sáu  ữ 

đóng  ụi   o  ng. Vợ   ồng Đ và B k  ng  ó t  m gi  trong dâ   ụi  ủ   ng 
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nên  ng k  ng  ó  êu  ầu gì trong vụ kiện l    n và   i  tài sản   ung giữ  Đ 

và B. 

Theo biên bản l   l i kh i ngà   8-5-2020 bà Ngu ễn Thị M khai: Hiện 

nay vợ   ồng  ng Đ, bà B k  ng  ó t  m gi    ơi dâ   ụi nào  ủ  bà. Đối với 

  i dâ   ụi mù  5.000.000 đồng k ui ngà  09-9-2017 trong d n  sá    ụi  ó g i 

tên người t  m gi  là  Dâu 6 Trung” là   ị    (  ị  ủ  B) t  m gi  và đóng  ụi 

  o bà. Vợ   ồng Đ và B không  ó t  m gi  trong dâ   ụi nà  nên bà k  ng  ó 

 êu  ầu gì trong vụ kiện l    n và   i  tài sản   ung giữ   ng Đ và bà B. 

Theo bản tự kh i ngà  2 -5-2020 bà Ngu ễn Thị Thu V, ông Ngu ễn 

Hoàng L  ùng    l i trình bày: Vợ   ồng ông bà k  ng  ó mượn tiền  ủ  vợ 

  ồng  ng Đ, bà B số tiền 15.000.000 đồng nên vợ   ồng  ng k  ng đồng ý trả. 

Theo bản tự kh i ngà  2 -5-2020 ông Ngu ễn Văn H trình bày: Vợ   ồng 

 ng Đ, bà B  ó nợ tiền  ụi   ết 04 lần là 8.000.000 đồng  ủ   ng n ưng n   đã 

t ỏ  t uận trả nợ   o ông xong nên ông k  ng  ó  êu  ầu giải qu ết. 

Bà  ê Thị A, ông M i Văn Tr do ông Mai Thanh Ph làm đại diện  trình 

bày: Bà A, ông Tr k  ng  ó n ận số tiền  ụi 41.900.000 đồng  ủ  vợ   ồng ông 

Đ, bà B nên k  ng đồng ý trả mà tiền  ụi nà  là  ủ  bà A bỏ tiền r    ơi  ó n ờ 

  ị B đi đóng và k ui  ụi dùm và đã tiêu xà   ết trong gi  đìn  nên k  ng  òn. 

Về p ần đất t uê bà A, ông Tr   ỉ   o vợ   ồng Đ t uê k  ng  ó lập  ợp đồng 

gì   ỉ đong lú  k i đến vụ. N   nếu vợ   ồng Đ  B ly hôn mà k  ng t ỏ  t uận 

đượ   i sử dụng nử  t ì  êu  ầu trả đất t uê n ư  iện trạng đất trồng lú  b n 

đầu. Về p ần  ăn n à (n à ở  n à p ụ  má   iên): Ông t ống n ất t eo biên bản 

lấ  lời k  i  ủ  bà A, ông Tr. Nhà này do bà A, ông Tr đứng r  xâ   ất  òn 

nguồn tiền xâ  t ì ông k  ng biết vì lú  đó ông k  ng  ó ở   ung  mà   ỉ  ó vợ 

  ồng Đ ở   ung bà A, ông Tr. Ông giử ngu ên t eo ý kiến bà A, ông Tr không 

đồng ý   i   nếu ở t ì   o ở k  ng đồng ý   i . Về  â  trái nếu   i  giá trị   o 

bà B thì ông  ũng  êu  ầu   i    o bà A, ông Tr mổi người một p ần vì số  â  

nà  trồng trên đất  ủ  bà A, ông Tr nếu k  ng t ì bứng  â  trả đất   o bà A, ông 

Tr. 

Trướ  k i mở p iên tò  ông M i T  n  Đ tự ngu ện rút lại toàn bộ p ần 

 êu  ầu bổ sung về   i  tài sản   ung mà  ng Đ đã  êu  ầu. Ông Đ với bà B tự 

ngu ện t ỏ  t uận k  ng  êu  ầu   i  số tiền đã  ốt  ụi đượ  25.200.000 đồng 

và tiền  ải tạo đất t uê  ủ      mẹ   ồng để lên líp trồng  â  là 16.000.000 

đồng. Ông Đ, bà B với  ng Hải tự ngu ện t ỏ  t uận xong nợ tiền  ụi   ết 04 

lần là 8.000.000 đồng, ông Hải k  ng  ó  êu  ầu số tiền nà . 

Ý kiến  ủ  Vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân hu ện Càng  ong: Trong 

quá trìn  giải qu ết vụ án  ũng n ư tại p iên tò  T ẩm p án đã tuân t ủ đúng 

trìn  tự t ủ tụ  tố tụng t eo qu  địn   ủ  p áp luật. Cá  đương sự t ự   iện 

đúng qu  địn  tại  á  Điều 70  Điều 71 Bộ luật tố tụng dân sự. Về nội dung vụ 

án: Cần bổ sung t êm qu n  ệ tr n    ấp đòi lại tài sản do bị đơn  ó  êu  ầu bà 

A trả số tiền  ụi 41.900.000 đồng. Đề ng ị Hội đồng xét xử   ấp n ận  êu  ầu 

k ởi kiện xin ly hôn  ủ  ngu ên đơn và g i n ận sự tự ngu ện t ỏ  t uận về 
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nu i  on   ung. C ấp n ận một p ần  êu  ầu p ản tố  ủ  bị đơn về  êu  ầu 

  i  tài sản   ung k  ng   ấp n ận  êu  ầu đòi lại tài sản   ung và   ấp n ận 

một p ần  êu  ầu độ  lập  ủ  người  ó qu ền lợi và ng ĩ  vụ liên qu n ông 

Ngu ễn Văn C  về số tiền 46.000.000 đồng (tương đương 10   ỉ vàng 24Kr ). 

Đìn    ỉ  êu  ầu   i  tài sản   ung  ủ  ngu ên đơn. 

S u k i ng iên  ứu  á  tài liệu  ó trong  ồ sơ vụ án đượ  t ẩm tr  tại 

phiên tòa, trên  ơ sở xem xét đầ  đủ  toàn diện  á    ứng  ứ Hội đồng xét xử 

n ận địn : 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: 

[1.1] Căn  ứ Giấ  trí   lụ  kết   n số 535/T KH-BS ngày 20-9-2019  ủ  

UBND xã Tân Bình t ể  iện bà Ngu ễn T ị B và ông M i T  n  Đ đã đăng ký 

kết   n số 28 ngà  19-10-2001 xá  địn  qu n  ệ   n n ân  ợp p áp đượ  điều 

  ỉn  bởi  uật   n n ân và gi  đìn .         

[1.2]  êu  ầu xin l    n  ủ  ông M i T  n  Đ với bà Ngu ễn T ị B và 

 êu  ầu giải qu ết  on   ung  tài sản  nợ   ung và đòi lại tài sản   ung nên xác 

địn  đâ  là qu n  ệ tr n    ấp       n  tr n    ấp về nuôi con,   i  tài sản  nợ 

chung và đòi lại tài sản   ung k i l    n” n ư Viện kiểm sát đề ng ị. Trong vụ 

kiện  bị đơn  có nơi  ư trú ấp AG  xã TB   u ện C   tỉn  TV nên t uộ  t ẩm 

qu ền giải qu ết sơ t ẩm  ủ  Tò  án n ân dân  u ện Càng  ong t eo qu  địn  

tại k oản 1 Điều 28  điểm   k oản 1 Điều 35  điểm   k oản 1 Điều 39 Bộ luật tố 

tụng dân sự.  

[1.3] Tại p iên tò    m n  , người  ó qu ền lợi và ng ĩ  vụ liên qu n ông 

Ngu ễn Văn C , bà Nguyễn T ị T u V, ông Ngu ễn Hoàng  , ông Ngu ễn Văn 

H, bà Ngu ễn T ị M, ông Ngu ễn Văn T ,   ị M i T ị Ngọ  D đều vắng mặt 

và  ó đơn đề ng ị Tò  án xét xử vắng mặt. Đối với bà  ê T ị A và ông M i Văn 

Tr vắng mặt n ưng  ó ủ  qu ền   o ông Mai Thanh Ph. Căn  ứ vào Điều 228 

Bộ luật tố tụng dân sự Tò  án xét xử vắng mặt  á  đương sự. 

[2] Về qu n  ệ   n n ân: Trong quá trìn  t  m gi  tố tụng  ũng n ư tại 

phiên tòa hôm nay, ông M i T  n  Đ và bà Ngu ễn T ị B đều t ừ  n ận tình 

 ảm qu n  ệ   n n ân  ủ  vợ   ồng không còn  ạnh phúc, nguyên nhân do có 

n iều mâu t uẫn p át sin  trong  uộ  sống kéo dài từ năm 2018   o đến k i 

 uối năm 2019 vợ   ồng k  ng  òn sống   ung với n  u  t ân  i nấ  lo  k  ng 

còn quan tâm cho nhau, k  ng t ể  àn gắn lại đượ . Nay  ng Đ và bà B đều 

đồng ý l    n nên Hội đồng xét xử g i n ận sự tự ngu ện t uận tìn  l    n giử  

 ng Đ với bà B. 

 [3] Về con chung: Trong t ời gi n   ung sống  vợ   ồng  ó 03 người  on 

tên M i T ị Ngọ  D, sinh ngày 23-12-2001, M i T ị Ngọ  Ng, sinh ngày 16-5-

2007 và Mai Thị Ngọ  T, sinh ngày 01-01-2013. T ấ  rằng    ị Ngọ  Diễm 

 iện n   đã trưởng t àn  tự đi làm nu i sống bản t ân và không  ó  êu  ầu gì 

nên Hội đồng xét xử không xem xét. Đối với cháu Ngọ  Ng và cháu Ngọ  T đều 
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 ó ngu ện vọng sống   ung bà B s u k i     mẹ ly hôn. Tu  n iên   iện n   

cháu Ngọ  Ng và cháu Ngọ  T đều đ ng sống   ung với  ng Đ đượ  đến trường 

đi  ọ  và t í   ng i với  uộ  sống  iện tại còn bà B t ì đi làm p ụ  ồ ở t àn  

p ố Hồ C í Min   ở n à trọ   uộ  sống k ó k ăn  t u n ập t ấp. Do đó  nếu 

t eo ngu ện vọng  ủ    i   áu ở với bà B thì sẽ rất k ó k ăn   o việ   ọ   àn  

 ũng n ư t    đổi m i trường sin   oạt   o   i   áu. Tại p iên tò    m n    

 ng Đ và bà B  ũng t ống n ất tự ngu ện t ỏ  t uận giao cho  ng Đ đượ  tiếp 

tụ  trự  tiếp nu i dưỡng hai cháu Ngọ  Ng và cháu Ngọ  T là p ù  ợp với t ự  

tế. 

[4] Về  ấp dưỡng nu i  on: Tại p iên tò   ng Đ không  êu  ầu Tòa án 

giải qu ết nên Hội đồng xét xử k  ng xem xét.  

[5] Về tài sản   ung:  

[5.1] Đối với tài sản  ng Đ  êu  ầu t eo đơn k ởi kiện bổ sung ngày 03-

3-2020 gồm: Yêu  ầu bà Ngu ễn T ị T u V và ông Ngu ễn Hoàng   trả số tiền 

15.000.000 đồng để vợ   ồng   i  đ i; Yêu  ầu   i  tiền  ụi đã  ốt đượ  

25.200.000 đồng; Tiền  ụi sống k ui ngà  06-5-2017 ( ụi mù  3.000.000 đồng 

do  ng Tư T àn  làm đầu t ảo) đóng đượ  08 lần là 24.000.000 đồng để chia 

đ i; H i dâ   ụi sống ngà  09/9/2017 ( ụi mù  5000.000 đồng do Ngu ễn T ị 

M làm đầu t ảo) đóng đượ  04 lần với số tiền là 40.000.000 đồng   ng  êu  ầu 

  i  đ i mổi người đượ   ưởng 01 dâ . Tại p iên  ò  giải ngà  03 t áng 8 năm 

2020  ng Đ tự ngu ện rút lại toàn bộ  êu  ầu k ởi kiện trên. Do đó, Hội đồng 

xét xử đìn    ỉ  êu  ầu trên  ủ   ng Đ. 

[5.2] Đối với tài sản bà B  êu  ầu gồm:  

* Trong quá trìn  t  m gi  tố tụng  bà B rút lại  êu  ầu tiền  ải tạo đất 

t uê  ủ      mẹ   ồng để lên líp là 16.000.000 đồng bà  êu  ầu   i  đ i   o bà 

8.000.000 đồng. Do đó  Hội đồng xét xử đìn    ỉ  êu  ầu nà   ủ  bà B. 

* Về tiền  ụi 41.900.000 đồng ( ốt  ụi  ủ  bà Ng  T ị N àn  và  ng 

Ngu ễn Văn T  làm đầu t ảo) mà bà B   o rằng  do mẹ   ồng bà  ê T ị A giử 

dùm nên  êu  ầu bà A trả số tiền trên để   i  đ i n ưng bà A k  ng t ừ  n ận 

 ó giử số tiền  ụi nà  và  ng Đ  ũng k  ng t ừ  n ận số tiền nà   ủ  vợ   ồng 

 ốt  ụi gửi   o bà A giử dùm. Tuy nhiên, theo biên bản lấ  lời k  i  ủ  bà Ng  

T ị N àn  và  ng Ngu ễn Văn T  đều xá  địn :  ngà   2-02-2 1  âm lị h bà 

B     hơi h i dùm cho bà A…ngà  26-8-2015 bà B kêu hốt đ ợ  số ti n 

41.9  .    đồng…đến ngà   2-9-2015 tôi giao cho bà A số ti n trên trự  tiếp 

tại nhà bà A nhận do bà A kh ng biết  hữ nên cho bà B ký nhận th  …Tôi 

khẳng định dâ  h i trên là  ủ  bà A…lú  khui h i bà B n i là  hơi h i dùm bà 

A…”(Bút lụ  109). Bà B  ũng không có   ứng  ứ nào khác để   ứng min  tiền 

 ụi 41.900.000 đồng là  ủ  vợ   ồng bà gửi   o bà A giử dùm nên  êu  ầu nà  

 ủ  bà B k  ng  ó  ơ sở   ấp n ận. 

* Về  ăn n à (nhà xây năm 2007 trên p ần đất t ử  731  ủ  ông Tr gồm 

n à ở  n à p ụ và mái  iên) bà B  êu  ầu   i  đ i toàn bộ n à t eo giá Hội 

đồng địn  giá và bà xin n ận giá trị. Cụ t ể, t eo kết quả địn  giá: N à ở nền lát 
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gạ   men  k ung  ột bê t ng  ốt t ép  tường gạ   ( ó một mặt bên không xây 

tường do sử dụng vá    ử  n à s u) mái tol  k  ng trần. Diện tí   47m
2
  giá trị 

sử dụng  òn 35%   ó giá 63.727.300 đồng gắn liền n à k  ng xâ  một bên (nhà 

p ụ) giá trị 50.981.840 đồng; Mái hiên: mái tol  nền đất  kết  ấu đỡ gỗ tạp  diện 

tí   24 84m
2
 giá trị sử dụng  òn 20%   ó giá 988.632 đồng. Tổng giá trị bằng 

115.697.772 đồng. Bà B   o rằng, lú  xâ  n à vợ   ồng  òn làm ăn ở   ung với 

    mẹ   ồng  n à do       ồng đứng r  xâ   òn nguồn tiền xâ  n à là tiền nữ 

tr ng  ưới mẹ   ồng   o đ i b ng 01   ỉ vàng 24Kr   dâ    u ền 02   ỉ vàng 

24Kr   tiền bán bò mẹ ruột   o. Ông Đ k  ng đồng ý   i  đ i   ng   o rằng vì 

đâ  là n à  ủ      mẹ xâ    o vợ   ồng ở, nguồn tiền xâ  n à là tiền  ủ      

mẹ  lú  xâ  n à   i vợ   ồng  òn làm ăn   ung gi  đìn  nếu   i  t ì chia làm 

04 p ần trong đó bà A, ông Tr mổi người một p ần  òn p ần  ủ   ng xin n ận 

giá trị. T eo bản k  i  ủ  bà A, ông Tr thì toàn bộ  ăn n à vợ   ồng Đ, bà B 

đ ng ở nguồn tiền xâ  là tiền làm   ung để  ất n à nên k  ng đồng ý   i , nếu 

bà B ở t ì tiếp tụ  ở  k  ng ở t ì t  i. T ấ  rằng  tại t ời điểm xâ  n à vợ   ồng 

 ng Đ, bà B  òn ở   ung  làm ăn   ung với     mẹ  ng Đ là bà A, ông Tr, tất  ả 

tài sản riêng  ủ  vợ   ồng  ng Đ, bà B s u k i  ưới đều đầu tư làm ăn chung với 

bà A, ông Tr từ vụ lú     ăn nu i…tất  ả nguồn t u n ập đều do bà A quản lý 

để   i tiêu, tr ng trải  uộ  sống cho gi  đìn  trong đó  ó  ả vợ   ồng  ng Đ, bà 

B. Do đó  việ  xâ  n à tại t ời điểm nà  đượ  xá  địn  nguồn tiền xây nhà là 

nguồn tiền chung nên việ   ng Đ đặt r   êu  ầu   i  làm 04 p ần là  ó  ơ sở. 

K i đó  bà B,  ng Đ, bà A và ông Tr mổi người đượ   ưởng 1/4 tổng giá trị toàn 

bộ  ăn n à tr n    ấp là 115.697.772 đồng : 4 = 28.924.443 đồng. Tu  n iên  

toàn bộ  ăn n à tr n    ấp nà  đượ  xâ  dựng trên p ần đất  ủ  bà A, ông Tr 

(xây  ặp vá   với n à bà A, ông Tr đ ng ở) và bà A, ông Tr  iện n   đ ng sống 

  ung với  ng Đ  ũng k  ng  ó  êu  ầu   i   ăn n à nà . Ng ỉ nên gi o toàn 

bộ  ăn n à nà  (b o gồm p ần  ủ  ông Tr, bà A) cho  ng Đ đượ  tiếp tụ  quản 

lý  sử dụng và  ng Đ p ải  ó ng ĩ  vụ t  n  toán   o bà B 1/4 tổng giá trị toàn 

bộ  ăn n à là 28.924.443 đồng là p ù  ợp. Bà A, ông Tr đượ  qu ền k ởi kiện 

đòi lại p ần sở  ữu  ủ   ăn n à nà  trong vụ kiện k á  k i  ó  êu  ầu. 

* Về  àng rào (xâ  dựng năm 2014 trên đất  ủ      ruột  ng Đ) bà B yêu 

 ầu   i  đ i xin n ận giá trị t eo giá Hội đồng địn  giá. T eo kết quả địn  giá 

hàng rào có kết  ấu  ột bê t ng  ốt t ép đú  sẵn    ân xâ  tường lững cao 0,9 

mét  rào lưới B40 k  ng k ung  diện tí   118 65m
2
  giá trị sử dụng  òn lại 60% 

bằng số tiền 15.234.660 đồng. Tại phiên tòa hôm nay,  ng Đ  ũng t ống n ất 

  i  n ưng p ải   i  làm 04 p ần trong đó bà A, ông Tr mổi người một p ần và 

 êu  ầu bà B t áo dỡ  àng rào p ần  ủ  bà B đượ   ưởng k  ng đống ý trả giá 

trị. Xét t ấ   tại t ời điểm xâ   àng rào vợ   ồng  ng Đ, bà B đã xâ  n à ở 

riêng và không còn  ùng làm ăn   ung với với     mẹ   ồng. Ông Đ, bà A, ông 

Tr  ũng k  ng   ứng min  đượ  nguồn tiền xâ   àng rào  ó p ần  ủ  bà A, ông 

Tr và bà A, ông Tr  ũng k  ng  ó đơn  êu  ầu về  àng rào nà . Do đó  bà B  êu 

 ầu   i  đ i giá trị  àng rào là  ó  ăn  ứ. Tu  n iên  việ   ng Đ  êu  ầu bà B 

p ải tháo hàng rào p ần đượ   ưởng là không k ả t i sẽ dẫn đến t iệt  ại về tài 

sản chung làm cho k  ng  òn giá trị sử dụng bảo vệ n à  ng Đ và n à  ủ  ông 



9 

 

Tr, bà A. K i đó,  ng Đ đã đượ  giao quản lý  sử dụng  ăn n à nên việ  gắn liền 

với  àng rào nà  là  ần t iết. Do đó  gi o   o  ng Đ đượ  tiếp tụ  quản lý, sử 

dụng  àng rào và  ng Đ  ó trá   n iệm  oàn trả cho bà B 1/2 giá trị 15.234.660 

đồng : 2 = 7.617.330 đồng là p ù  ợp. 

* Về  â  ăn trái t eo kết quả địn  giá gồm  ó: Cây dừ  (1-2 năm) 07 cây 

trị giá x 230.000 đồng = 1.610.000 đồng; Câ  dừ  (3-7 năm) 23  â  x 750.000 

đồng = 17.250.000 đồng; Bưởi (dưới 01 năm) 59  â  x 172.000 đồng = 

10.148.000 đồng; Bưởi (2-3 năm) 25  â  x 355.000 đồng = 8.875.000 đồng; 

Quýt (dưới 01 năm) 288  â  x 60.000 đồng = 17.280.000 đồng; C  n  (dưới 01 

năm) 90  â  x 40.000 đồng = 3.600.000 đồng. Bà B  êu  ầu   i  đ i n ận giá trị 

tất  ả  â  ăn trái trên t eo giá Hội đồng địn  giá. Ông Đ không t ống n ất   ỉ 

đồng ý   i  đ i n ững  â  ăn trái từ 01 năm trở lên và  êu  ầu bà B di dời số 

cây đượ   ưởng  k  ng đồng ý  oàn giá trị. Còn số  â  ăn trái dưới 01 năm ông 

Đ k  ng đồng ý   i  vì số  â  nà  là  ủ   ng mua riêng để trồng k i bà B bỏ 

n à đi l  t ân. T ấ  rằng  số  â  ăn trái nà  đượ  trồng trên đất  ủ      mẹ 

  ồng   o mượn và trồng n iều đợt từ k i  ng Đ, bà B sống   ung với n  u đến 

khi ly thân nhau. Ông Đ  ung  ấp đơn xá  n ận  ủ   ng Triệu Văn Min  ngày 

25-8-2019 có bán cho  ng Đ 59 n án  bưởi d  x n  và 290 n án  quýt. Tại 

phiên tòa hôm nay,  ng Đ và bà B t ừ  n ận tại t ời điểm mu   â  ăn trái  ủ  

ông Minh là vợ   ồng đã mâu t uẩn n ưng   ư  l  t ân  nguồn tiền mu   â  ăn 

trái này là tiền   ng  ủ   ng Đ làm t ợ  ồ mua. Do đó  số  â  ăn trái  ng Đ mua 

 ủ   ng Min  là  ủ  riêng  ng Đ mu  k  ng p ải  ủ    ung vợ   ồng nên đượ  

trừ r . Số  â   òn lại  ng Đ k  ng   ứng min  đượ  là tài sản riêng nên đượ  

  i  đ i. Hiện n    tất  ả  â  ăn trái trên đượ  trồng trên đất  ủ  ông Tr (cha 

ruột  ng Đ) cho mượn để trồng nếu   i  t eo  â  cho bà B t ì k  ng t ể t i 

 àn  đượ  vì s u k i đào  â  lên k  ng  ó đất trồng dẩn đến cây sẽ   ết do bà B 

k  ng  ó đất để trồng làm t iệt  ại tài sản   o bà B. Riêng  ng Đ  iện n   đ ng 

ở   ung với ông Tr và đ ng quản lý    ăm só  số  â  nà . Ng ỉ nên gi o   o 

 ng Đ quản lý tất  ả  â  ăn trái nà  và  ng Đ p ải  ó ng ĩ  vụ  oàn lại 1/2 giá 

trị gồm: 30 cây dừ   25 cây bưởi và 90 cây chanh bằng giá trị 15.667.500 đồng 

(1.610.000 + 17.250.000 + 8.875.000 + 3.600.000) : 2 = 15.667.500 đồng). Đối 

với ông Mai Thanh Ph đại diện   o bà A, ông Tr đặt r   êu  ầu   o bà A, ông 

Tr đượ   ưởng mổi người một p ần số  â  ăn trái nà    ng   o rằng vì số  â  ăn 

trái nà  đượ  trồng trên đất  ủ  ông Tr. Tuy nhiên, tại biên bản lấ  lời k  i ngày 

23-7-2020  ủ  bà A, ông Tr khai  … ng bà  ho vợ  hồng  ng Đ, bà B m ợn đ t 

để lên líp trồng  â  ăn trái và vợ  hồng  ng Đ, bà B     ho ti n ông bà…” nên 

việ  vợ   ồng  ng Đ, bà B trồng  â  ăn trái trên đất ông Tr đã đượ  sự đồng ý 

 ủ  ông Tr và đã đượ  n ận tiền   o mượn đất, ngoài ra ông Ph không có gì 

  ứng min  nguồn tiền mu   â  ăn trái  ó p ần  ùn  ủ  bà A, ông Tr và ông Ph 

 ũng k  ng  ó đơn  êu  ầu nà  nên Hội đồng xét xử k  ng xem xét. 

* Về tủ lạn   iệu Tos ib   á  bên t ống n ất   i  t eo giá Hội đồng địn  

giá là 3.500.000đồng. Ông Đ và bà B tự ngu ện t ỏ  t uận bà B đượ  quản lý tủ 

lạn   iệu Tos ib  và bà B sẽ  oàn trả 1/2 giá trị   o  ng Đ bằng 1.750.000 

đồng. 
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* Về tiền bán bò đượ  36.000.000 đồng: Ông Đ t ừ  n ận quản lý số tiền 

bán bò đượ  36.000.000 đồng n ưng  iện n   đã   i tiêu  ết trong gi  đìn  

không còn nên k  ng đồng ý   i . T ấ  rằng  việ  bà B  êu  ầu   i  đ i số tiền 

bán bò 36.000.000 đồng là  ó  ăn  ứ. Bởi lẽ  bán bò đượ  36.000.000 đồng là tài 

sản   ung  ủ  vợ   ồng đượ   ìn  t àn  trong t ời kỳ   n n ân s u k i vợ 

  ồng làm ăn riêng với     mẹ   ồng. Ông Đ   o rằng, chi tiêu số tiền nà  để lo 

bện    o     mẹ và  ọ   àn   ủ   on  ái  ăn uống  sin   oạt  àng ngà  n ưng 

không thông qua ý kiến  ủ  bà B và k  ng   ứng min  đượ  việ    i tiêu nà  

n ư  ó  đơn t uố  trị bện   biên l i đóng  ọ  p í…để Hội đồng xét xử xem xét. 

Do đó   ng Đ p ải  ó ng ĩ  vụ chia cho bà B 1/2  ủ  tiền bán bò bằng 

18.000.000 đồng. 

 [6] Đối với  êu  ầu  ng Đ trả   ng sứ  làm dâu từ năm 2001 đến n   

bằng số tiền 190.000.000 đồng cho bà B là k  ng  ó  ơ sở. Bởi lẽ  n ững   ng 

sứ   ủ  bà B đã đượ  tín  vào n ững t àn  quả đã tạo lập nên n ững tài sản 

chung trong t ời kỳ   n n ân mà bà B đã đượ  p ân   i  n ư đã p ân tí   trên. 

[7] Ngoài r   tại p iên tò    m n   bà B  êu  ầu  ng Đ p ải cho bà B một 

p ần đất để  ất n à ở n ưng  ng Đ k  ng đồng ý. T ấ  rằng  trong t ời kỳ   n 

n ân vợ   ồng có sử dụng t ử  đất 81 diện tí   4688 1m
2
 đất ruộng và t ử  đất 

778 diện tí   589 9m
2
 đất trồng  â  lâu năm. Tu  n iên    i t ử  đất nà  là  ủ  

    mẹ  ng Đ cho riêng  ng Đ và bà B  ũng t ừ  n ận việ    o riêng này nên 

 êu  ầu nà   ủ  bà B không có căn  ứ để   ấp n ận. 

[8] Về nợ: Ông Ngu ễn Văn C   êu  ầu vợ   ồng  ng Đ, bà B có trách 

n iệm liên đới trả 10   ỉ vàng 24Kr  đượ  qu  r  tiền bằng 46.000.000 đồng. Số 

vàng này cho vợ   ồng  ng Đ, bà B mượn ngày 07-8-2015 để mu  bò n ưng   i 

bên không có làm giấ  tờ gì. Trong quá trìn  giải qu ết  bà B t ừ  n ận có 

mượn ông ch số vàng nà  n ưng  ng Đ k  ng t ừ  n ận nợ. Bà B   o rằng, số 

vàng nà  là  ủ  vợ   ồng mượn để mu  một  on bò cái  ủ   ng Tư Cạn  (bò 

s u nà  bán đượ  36.000.000 đồng) vào năm 2015 với giá 20.100.000 đồng còn 

dư bù v  xâ   àng rào. Ông Đ t ì   o rằng  việ  bà B mượn vàng  ủ  ông ch thì 

 ng k  ng biết còn nguồn tiền mu  bò  ủ   ng Tư Cạn  là tiền bán  on bò  ủ  

    mẹ   o vợ   ồng nuôi trướ  đó để mu . T ấ  rằng  lời k  i  ủ   ng Đ, bà B 

đều k  ng  ó   ứng  ứ   ứng min . Tu  n iên  t eo biên bản lấ  lời k  i ngà  

02-10-2020  ủ   ng Bùi Văn Cạn  (Tư Cạn ) k  i  năm 2 12 vợ  hồng  ng Đ, 

bà B    đến nhà  ng mu   1  on bò  ái giá 21.5  .    đồng…”. N ư vậ    on 

bò mu   ủ   ng Tư Cạn  là mu  năm 2012 trướ  k i bà B mượn 10   ỉ vàng 

năm 2015  ủ  ông ch. Điều đó  ó ng ĩ  số vàng mà bà B mượn k  ng p ải để 

mu   on bò  ủ   ng Tư Cạn  n ư bà B trình bày. Tại p iên tò    m n    ông 

N m  bà      o rằng  ó đư  10   ỉ vàng (gồm 02   iế  n ẫn trơn mổi   iế  05 

  ỉ vàng 24Kr )  ủ  ông ch   o vợ   ồng  ng Đ, bà B mượn n ưng không có gì 

  ứng min  và bà B  ũng k  ng   ứng min  đượ  10   ỉ vàng 24Kr  mượn  ủ  

ông ch là nợ   ung     sử dụng   ung trong gi  đìn . Do đó  bà B  êu  ầu ông 

Đ  ùng  ó trá   n iệm trả là k  ng  ó  ăn  ứ nên bà B p ải  ó ng ĩ  vụ trả 10 

  ỉ vàng 24Kr    o ông ch.  
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[9] Ý kiến  ủ  vị đại diện Viện kiểm sát p ù  ợp với n ận địn  trên nên 

đượ    ấp n ận. 

[10] Về   i p í địn  giá tài sản: Do p ần tài sản   ung đượ    i  đ i nên  

ông Mai Th n  Đ và bà Ngu ễn T ị B p ải   ịu 1/2   i p í địn  giá tài sản. 

[11] Về án phí sơ t ẩm: Ông M i T  n  Đ p ải   ịu án p í hôn nhân sơ 

t ẩm và án p í   i  tài sản   ung p ần đượ   ưởng t eo qu  địn  p áp luật. Bà 

B p ải   ịu án p í   i  tài sản   ung p ần đượ   ưởng và án p í nợ p ải trả 

t eo qu  địn  p áp luật. 

Vì  á  lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn  ứ k oản 1 Điều 28; k oản 1 Điều 35; K oản 1 Điều 39; Điều 91; 

k oản 4 Điều 147; Điều 165; Điều 228; Điều 267; Điều 273  ủ  Bộ luật tố tụng 

dân sự;  

Căn  ứ Điều 19; Điều 33; Điều 51; Điều 54; Điều 56; Điều 57; Điều 59; 

Điều 61;   Điều 81, Điều 82, Điều 83, Điều 84  uật H n n ân và gi  đìn ;  

Căn  ứ Điều 27 Ng ị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 qu  địn  về mứ  

t u  miễn  giảm  t u  nộp  quản lý và sử dụng án p í và lệ p í tò  án; 

Tu ên xử:  

C ấp n ận  êu  ầu k ởi kiện  ủ  ngu ên đơn ông M i T  n  Đ. 

C ấp n ận một p ần  êu  ầu p ản tố  ủ  bà Ngu ễn T ị B. 

C ấp n ận một p ần  êu  ầu độ  lập  ủ  ông Ngu ễn Văn C . 

1. Về qu n  ệ   n n ân: C ng n ận sự tự ngu ện t uận tìn  l    n giửa 

ông M i T  n  Đ với bà Ngu ễn T ị B. Giấ    ứng n ận kết   n số 28 ngày 19 

tháng 10 năm 2001 do Ủ  b n n ân dân xã TB   u ện CL  tỉn  TV  ấp   o ông 

Đ và bà B k  ng  òn giá trị p áp lý kể từ ngà  bản án  ó  iệu lự  p áp luật.  

2. Về  on   ung: Giao cho ông M i T  n  Đ đượ  trự  tiếp   ăm só   

nu i dưỡng con chung   ư  t àn  niên tên M i T ị Ngọ  Ng, sinh ngày 16-5-

2007 và M i T ị Ngọ  T, sinh ngày 01-01-2013.  

3. Việ   ấp dưỡng nu i  on: Ông M i T  n  Đ không  êu  ầu Tò  án giải 

qu ết nên Hội đồng xét xử k  ng xem xét. 

Bà Ngu ễn T ị B đượ  qu ền t ăm nom    ăm só   nu i dưỡng  on 

  ung k  ng  i đượ  qu ền ngăn  ản. Vì lợi í    ủ   on  k i  ần t iết một  oặ  

 ả   i bên  ó qu ền  êu  ầu Toà án giải qu ết t    đổi người trự  tiếp nu i  on  

việ   ấp dưỡng nu i  on   êu  ầu  ạn   ế qu ền  ủ       mẹ đối với  on   ưa 

t àn  niên  oặ   ạn   ế qu ền t ăm nom  on s u k i l    n. 

4. Về chia tài sản   ung:  

Buộ  ông M i T  n  Đ p ải  ó ng ĩ  vụ  oàn trả tổng giá trị tài sản 

chung chia cho bà Ngu ễn T ị B đượ   ưởng là 70.209.273 (Bả  mươi triệu   i 
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trăm lẻ   ín ngàn   i trăm bả  mươi b ) đồng ( ụ t ể:  Nhà là 28.924.443 đồng; 

 àng rào là 7.617.330 đồng;  â  ăn trái là 15.667.500 đồng; tiền bán bò là 

18.000.000 đồng) và  oàn trả 01  ái tủ lạn   iệu Tos ib  cho bà B. 

Buộ  bà Ngu ễn T ị B p ải  ó ng ĩ  vụ  oàn trả 1/2 giá trị tủ lạn   iệu 

Toshiba cho  ng Đ số tiền là 1.750.000 đồng (Một triệu bả  trăm năm   ụ  

ngàn đồng). 

Ông M i T  n  Đ đượ  tiếp tụ  quản lý  sử dụng nhà ở (tương ứng p ần 

đượ   ưởng 28.924.443 đồng) và tạm quản lý p ần  ủ  bà A và ông Tr   ụ t ể: 

Nhà ở nền lát gạ   men  k ung  ột bê t ng  ốt t ép  tường gạ   ( ó một mặt bên 

k  ng xâ  tường do sử dụng vá    ử  n à s u) mái tol  k  ng trần. Diện tí   

47m
2
 gắn liền n à k  ng xâ  một bên (n à p ụ) và mái hiên: mái tol  nền đất  

kết  ấu đỡ gỗ tạp  diện tí   24 84m
2
 xây  ất trên p ần đất t ử  731  ủ      mẹ 

 ng Đ  iện n    ng Đ đang quản lý  sử dụng.  

Bà A, ông Tr đượ  qu ền k ởi kiện đòi lại p ần sở  ữu  ủ   ăn n à do 

 ng Đ quản lý  sử dụng trong vụ kiện k á  k i  ó  êu  ầu.  

Ông Đ đượ  tiếp tụ  quản lý  sử dụng  àng rào  ó kết  ấu  ột bê t ng  ốt 

t ép đú  sẵn    ân xâ  tường lững   o 0 9 mét  rào lưới B40 k  ng k ung  diện 

tí   118 65m
2 
đượ  xâ  trên t ử  đất số 371  ủ  ông Tr (b o gồm p ần  ng Đ 

đượ   ưởng tương ứng giá trị đượ    i  7.617.330 đồng). 

Ông Đ đượ  tiếp tụ  quản lý  sử dụng tất  ả  â  ăn trái (b o gồm p ần 

 ng Đ đượ   ưởng tương ứng giá trị đượ    i  15.667.500 đồng và số  â  ăn 

trái riêng  ủ   ng Đ) n ư  iện trạng  ng Đ đ ng quản lý    ăm sóc.  

Ông Đ đượ   ưởng tiền bò 18.000.000 (Mười tám triệu) đồng mà  ng Đ 

đ ng quản lý. 

5. Về nợ: Buộ  bà Ngu ễn T ị B p ải  ó trá   n iệm trả   o  ng Ngu ễn 

Văn C  số tiền 46.000.000 (Bốn mươi sáu triệu) đồng (10   ỉ vàng 24Kr ). 

6. Đìn    ỉ p ần  êu  ầu  ủa  ng Đ về   i  tài sản   ung tại mụ  [6.1] và 

Đìn    ỉ  êu  ầu  ủ  bà B về   i  tiền   ng sứ  lên líp trồng  â  ăn trái 

16.000.000 đồng. 

Kể từ ngà  bản án  ó  iệu lự  p áp luật (đối với  á  trường  ợp  ơ qu n 

t i  àn  án  ó qu ền   ủ động r  qu ết địn  t i  àn  án)  oặ  kể từ ngà   ó đơn 

 êu  ầu t i  àn  án  ủ  người đượ  t i  àn  án (đối với  á  k oản tiền p ải trả 

  o người đượ  t i  àn  án)   o đến k i t i  àn  án xong  bên p ải t i  àn  án 

 òn p ải   ịu k oản tiền lãi  ủ  số tiền  òn p ải t i  àn  án t eo mứ  lãi suất 

qu  địn  tại Điều 357  Điều 468  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2015  trừ trường  ợp 

p áp luật  ó qu  địn  k á .  

7. Về   i phí địn  giá: Tổng   i p í địn  giá là 800.000 đồng. Ông Đ và 

bà B mổi người   ịu 400.000 đồng. Bà B đã nộp tạm ứng xong nên số tiền t u 

đượ  từ  ng Đ sẽ  oàn trả   o bà B. 

8. Về án p í: Buộ   ng M i T  n  Đ p ải nộp 300.000 (B  trăm ngàn) 

đồng án p í   n n ân sơ t ẩm và nộp 3.597.963 (B  triệu năm trăm   ín mươi 
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bả  ngàn   ín trăm sáu mươi b  đồng) đồng án phí dân sự sơ t ẩm về chia tài 

sản   ung. N ưng đượ  trừ vào số tiền tạm ứng án p í 300.000 đồng mà  ng Đ 

đã nộp t eo biên l i t u tiền số 0005389 ngày 28-11-2019 và số tiền 1.240.000 

đồng t eo biên l i t u tiền số 0007429 ngày 03-3-2020 tại C i  ụ  thi hành án 

dân sự  u ện Càng Long,  ng Đ  òn p ải nộp tiếp số tiền 2.357.963 (H i triệu 

b  trăm năm mươi bả  ngàn   ín trăm sáu mươi b ) đồng. 

Buộ  bà Ngu ễn T ị B p ải nộp 5.897.963 (Năm triệu tám trăm   ín 

mươi bả  ngàn   ín trăm sáu mươi b ) đồng án p í dân sự sơ t ẩm về   i  tài 

sản   ung và nợ. N ưng đượ  trừ vào số tiền tạm ứng án p í 6.933.000 đồng mà 

bà B đã nộp t eo biên l i t u tiền số 0008362 ngày 09-3-2020 tại C i  ụ  t i 

 àn  án dân sự  u ện Càng  ong  số tiền  òn t ừ  bà B đượ  n ận lại.  

Ông Ngu ễn Văn C  đượ  n ận lại số tiền tạm ứng án p í đã nộp 

1.150.000 đồng t eo biên l i t u tiền số 0007428 ngà  02-3-2020 tại C i  ụ  t i 

 àn  án dân sự  u ện Càng  ong.  

Cá  đương sự  ó mặt tại p iên toà  ó qu ền k áng  áo trong  ạn 15 ngà  

kể từ ngà  tu ên án. Đối với  á  đương sự vắng mặt tại p iên tò   ó qu ền 

k áng  áo trong  ạn 15 ngà  kể từ ngà  n ận đượ  bản án  oặ  bản án đượ  

niêm  ết   ng k  i t eo qu  địn  p áp luật. 

Trường  ợp bản án  qu ết địn  đượ  t i  àn  t eo qu  địn  tại Điều 2 

 uật t i  àn  án dân sự t ì người đượ  t i  àn  án dân sự  người p ải t i  àn  

án dân sự  ó qu ền t ỏ  t uận t i  àn  án  qu ền  êu  ầu t i  àn  án  tự ngu ện 

t i  àn  án  oặ  bị  ưỡng   ế t i  àn  án t eo qu  địn  tại  á  Điều 6  7, 7a, 7b 

và 9  uật T i  àn  án dân sự; t ời  iệu t i  àn  án đượ  t ự   iện t eo qu  

địn  tại Điều 30  uật t i  àn  án dân sự. 

 

Nơi nhận:                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- TAND tỉn  Trà Vin ;                              THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND  u ện CL; 

- CCTHADS  u ện CL; 

- UBND xã TB;  

- Cá  đương sư; 

- ưu HS.                                                                                                                                                       

                                                                  

                                                                  Thạch Huỳnh Liêm 

 

 

 


